
DANH MỤC SỐ LIỆU KHẢO SÁT LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TOÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
 (Kèm theo công văn số       /SXD ngày     /06/2019 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)
1- Về tình hình sử dụng đất đai: 


Thống kê diện tích đất đai năm 2019 của toàn Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện.
(Theo biểu mẫu của Sở Tài nguyên môi trường)
	STT
	Loại đất
	Toàn huyện (ha)
	Thị trấn A (ha)
	Thị trấn B (ha)

	I
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	
	
	

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	
	
	

	 
	Đất trồng lúa
	
	
	

	 
	Đất trồng cây hàng năm
	
	
	

	
	Đất trồng cây lâu năm
	
	
	

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	
	
	

	 
	Đất rừng sản xuất
	
	
	

	 
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	

	 
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	
	
	

	II
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	
	
	

	2.1
	Đất ở
	
	
	

	 
	Đất ở đô thị
	
	
	

	 
	Đất ở nông thôn
	
	
	

	2.2
	Đất chuyên dùng
	
	
	

	 
	Đất khu công nghiệp, cụm CN
	
	
	

	 
	Đất khai thác sản xuất VLXD/mỏ khoáng sản
	
	
	

	 
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại
	
	
	

	 
	Đất cơ quan hành chính
	
	
	

	 
	Đất công cộng, hạ tầng KT
	
	
	

	
	Đất quốc phòng, an ninh
	
	
	

	2.3
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	
	
	

	2.4
	Đất di tích danh thắng
	
	
	

	2.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	
	
	

	2.6
	Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng
	
	
	

	2.7
	Các loại đất phi NN khác
	
	
	

	III
	ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	
	
	

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	
	
	

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	
	
	

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	
	
	

	 
	TỔNG
	
	
	


2- Về tình hình dân số, lao động:


- Tổng thống kê dân số của toàn Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện.

 Tỷ lệ tăng dân số: ( tỷ lệ tăng cơ học, tỷ lệ tăng tự nhiên), báo cáo số liệu của 5 năm: 2015-2019.


- Báo tổng số lao động trên địa bàn toàn Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện, tỷ lệ lao động trong các nghành: Công nghiêp, Dịch vụ, Nông lâm nghiệp... (Số liệu 5 năm: 2015-2019).

Dân số, lao động trong độ tuổi và lao động đang làm việc trong nền kinh tế của toàn Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện.

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Tổng dân số
	
	
	
	
	

	2
	Dân số đô thị
	
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tại đô thị (khu vực nội thị của thành phố/thị xã/các thị trấn) (người)
	
	
	
	
	

	4
	Lao động trong độ tuổi tại khu vực đô thị (khu vực nội thị của thành phố/thị xã/các thị trấn) (người)
	
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tại đô thị (khu vực nội thị của thành phố/thị xã/các thị trấn) (người)
	
	
	
	
	

	6
	Lao động trong độ tuổi (toàn huyện/thành phố/thị xã/các thị trấn) (người)
	
	
	
	
	


3-  Về tình hình phát triển kinh tế xã hội:


- Báo cáo kinh tế tế xã hội chung của huyện, thành phố giai đoạn 2015-2019 (Báo cáo phục vụ đại hội Đảng bộ huyện, thành phố giai đoạn 2015-2020); quy hoạch kinh tế xã hội của huyện đã được phê duyệt (đến năm 2020-2030). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.


- Biểu Giá trị sản xuất phân theo khu vực kinh tế của Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện (giá so sánh hoặc giá hiện hành)

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Khu vực I
	
	
	
	
	

	- Nông nghiệp
	
	
	
	
	

	- Lâm nghiệp
	
	
	
	
	

	- Thủy sản
	
	
	
	
	

	Khu vực II
	
	
	
	
	

	- Công nghiệp
	
	
	
	
	

	- Xây dựng
	
	
	
	
	

	Khu vực III
	
	
	
	
	

	- Thương nghiệp
	
	
	
	
	

	- Khách sạn, nhà hàng
	
	
	
	
	

	- Vận tải
	
	
	
	
	

	- Thuế nhập khẩu và các ngành khác
	
	
	
	
	



- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội các năm 2016, 2017,2018 và 2019 của các Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện. 

4- Bảng thống kê các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế trên địa bàn huyện, thành phố
	Số TT
	Loại công trình
	Đơn vị
	Số lượng
	Hiện trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Quy mô
	

	1
	Công trình y tế
	 
	
	
	
	 

	a
	Bệnh viện
	Công trình
	
	
	Số giường
	

	b
	Trung tâm y tế
	Công trình
	
	
	Số giường
	 

	c
	Phòng khám đa khoa
	Công trình
	
	
	Số giường
	

	d
	Trạm y tế xã
	Trạm
	
	
	Số giường
	 

	2
	CT giáo dục, đào tạo
	
	
	
	
	 

	a
	Trường mầm non
	trường
	
	
	Số hs
	

	b
	Trường tiểu học
	trường
	
	
	Số hs
	

	c
	Trường THCS
	trường
	
	
	Số hs
	

	d
	Trường tiểu hoc+THCS
	trường
	
	
	Số hs
	

	e
	Trường THPT
	trường
	
	
	Số hs
	

	f
	Trường PT dân tộc nội trú
	trường
	
	
	Số hs
	

	g
	Trung tâm giáo dục thường xuyên 
	trường
	
	
	Số hs
	

	h
	TH kỹ thuật  –CĐ - ĐH
	trường
	
	
	Số hs
	

	e
	Trung tâm bồi dưỡng Chính trị
	trường
	
	
	Số hs
	

	3
	Công trình văn hóa xã hội
	
	
	
	
	

	a
	Bưu điện xã/phường
	C.trình
	
	
	
	

	b
	Nhà văn hóa xã/phường
	C.trình
	
	
	
	

	c
	Nhà văn hóa thôn
	C.trình
	
	
	
	

	d
	Nhà văn hóa huyện/thành phố
	C.trình
	
	
	Số chỗ
	


	e
	Nhà văn hóa thị trấn
	C.trình
	
	
	
	

	g
	Bảo tàng – thư viện
	C.trình
	
	
	
	

	4
	Công trình thể thao
	
	
	
	
	

	a
	Sân vận động huyện/thành phố
	Sân
	
	
	
	

	b
	Sân thể thao xã/phường
	Sân
	
	
	
	

	c
	Nhà thi đấu thể thao
	C.trình
	
	
	
	

	d
	Trung tâm văn hóa thể thao
	C.trình
	
	
	
	

	5
	Công trình nghỉ ngơi
	
	
	
	
	 

	
	Nhà nghỉ
	Công trình
	
	
	Số phòng
	

	
	Khách sạn
	
	
	
	
	

	6
	Công trình thương mại DV
	
	
	
	
	

	
	Chợ, khu thương mại cửa khẩu
	Công trình
	
	
	
	

	7
	Các khu du lịch, dịch vụ
	
	
	
	
	

	8
	Các khu, cụm công nghiệp
	
	
	
	
	


5- Số liệu thống kê về các hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a- Giao thông: Hệ thống giao thông liên Tỉnh và huyện, các tuyến đường đô thị (đường trong thành phố, thị trấn) (đánh giá chất lượng, quy mô mặt cắt ngang đường, tổng chiều dài các tuyến).

b- San nền thoát nước mưa: Hệ thống các tuyến thoát nước đô thị (tại các thị trấn, thành phố) (đánh giá chất lượng, kích thước, tổng chiều dài các tuyến).
c- Hệ thống cấp điện: Hệ thống các trạm trung gian, hạ thế, mang lưới trên 35kv, chiều dài tuyến và công suất các trạm trên địa bàn huyện, thành phố; hệ thống chiếu sáng đô thị.
d- Hệ thống cấp nước: Tên các hồ chứa nước, các trạm cấp nước hiện có, công suất, đường ống cấp tại các điểm dân cư tập trung, điểm đô thị (thị trấn, thành phố).

e- Hiện trạng nghĩa trang, rác thải đô thị và nông thôn: Điểm trôn rác, quy mô các nghĩa trang chính tại các thị trấn, thành phố.

6- Danh mục các quy hoạch, các dự án phục vụ phát triển đô thị, nông thôn mới đã triển khai  giai đoạn 2015-2019
	Số TT
	Tên đồ án quy hoạch, dự án
	Năm phê duyêt
	Quy mô (ha)
	Ghi chú

(kinh phí đầu tư nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 


7- Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư 2019-2025:

Các chủ trương, kế hoạch dự kiến của Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện trong giai đoạn tới, danh mục các dự án dự kiến triển khai trong năm 2019 và kế hoạch giai đoạn 2019-2025, bao gồm:

· Các công trình hạ tầng xã hội ( trung tâm hành chính; y tế, giáo dục, văn hóa TDTT, nhà ở).

· Các công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi, hồ đập, cấp điện cấp nước, thoát nước bẩn vệ sinh môi trường).
· Các dự án hạ tầng kinh tế: Công nghiệp, du lịch dịch vụ, kinh tế cửa khẩu

8- Bảng tổng hợp tình hình thu chi ngân Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện giai đoạn 2015-2019

- Thống kê Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện:
	TT
	Nội dung
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	Tổng thu
	
	
	
	
	

	A
	Thu NSNN
	
	
	
	
	

	I
	Thu nội địa thường xuyên
	
	
	
	
	

	
	Thu từ kinh tế quốc doanh
	
	
	
	
	

	
	Thu từ DN ĐTNN
	
	
	
	
	

	
	Thu từ KV CTN NQD
	
	
	
	
	

	
	Thu chênh lệch thu chi NHNN
	
	
	
	
	

	
	Thuế sử dụng đất NN
	
	
	
	
	

	
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	

	
	Lệ phí trước bạ
	
	
	
	
	

	
	Thu phí xăng dầu
	
	
	
	
	

	
	Thu phí, lệ phí
	
	
	
	
	

	
	Các khoản thu về đất
	
	
	
	
	

	
	Thu tại xã
	
	
	
	
	

	
	Thu khác NS
	
	
	
	
	

	
	Thu sổ xố kiến thiết
	
	
	
	
	

	II
	Các khoản huy động đóng góp
	
	
	
	
	

	
	Các khoản huy động đóng góp XD CSHT
	
	
	
	
	

	
	Các khoản huy động đóng góp khác
	
	
	
	
	

	III
	Thu từ TS, TN từ vốn góp của NN, thu hồi vốn của NN và thu từ quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	
	

	
	Thu tiền cho thuê, bán tài sản của NN
	
	
	
	
	

	B
	Thu chuyển giao NS
	
	
	
	
	

	C
	Thu chuyển nguồn
	
	
	
	
	

	D
	Thu kết dư NS
	
	
	
	
	



- Thống kê Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, Thị xã, Huyện, Thị trấn trực thuộc huyện:

	TT
	Nội dung
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	Tổng chi
	
	
	
	
	

	A
	Chi NSNN
	
	
	
	
	

	I
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	
	

	II
	Chi trả nợ lãi, phí
	
	
	
	
	

	III
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	

	
	Chi quốc phòng
	
	
	
	
	

	
	Chi an ninh
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp y tế
	
	
	
	
	

	
	Chi dân số và KHHGĐ
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp PT, TH
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp TDTT
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp đảm bảo XH
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp kinh tế
	
	
	
	
	

	
	Chi sự nghiệp bảo vệ MT
	
	
	
	
	

	
	Chi quản lý hành chính Đảng, ĐT
	
	
	
	
	

	
	Chi khác NS
	
	
	
	
	

	B
	Chi chuyển giao NS
	
	
	
	
	

	C
	Chi trả nợ gốc
	
	
	
	
	

	D
	Chi tạm ứng
	
	
	
	
	



Trên đây là các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030. Kính đề nghị các Sở, Ban ngành, công ty, UBND, Thành phố các Huyện, Thị xã, Thị trấn cử các phòng chức năng phối hợp cung cấp thông tin sớm nhất hoặc và gửi về Sở Xây dựng. Báo cáo có thể gửi bằng thư điện tử theo từng nội dung trên qua hòm thư điện tử: ................... hoặc: duongluongnghiep@gmail.com.
